
                         

 

TỔNG  LIÊN  ĐOÀN  LAO  ĐỘNG  VIỆT  NAM  

LIÊN ĐOÀN  LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

    Số:             /LĐLĐ 
V/v tiếp nhận, quản lý và sử dụng  

chữ ký số chuyên dùng  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Quảng Ngãi, ngày        tháng  10  năm  2024 

 

  Kính gửi:   

  - Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, 

  Công đoàn ngành và tương đương, 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 
  

 

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận 53 chữ ký số (18 đơn vị, 35 cá 

nhân) do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (có 

danh sách kèm theo). 

Để sử dụng và quản lý chữ ký số trong hệ thống Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi, 

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách nhận 

Token USB chứng thư chữ ký số chuyên dùng tại Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh 

(liên hệ đồng chí Võ Thành Tiến để nhận). 

Trong quá trình triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng, nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc, liên hệ Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh (đồng chí Võ Thành Tiến) để 

được hướng dẫn. 
 

 

 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;      

- Lưu: VT, CVP. 

TL. BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Bùi Quang Tuyến 
 



 
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

DANH SÁCH TẬP THỂ KÝ NHẬN 

CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ 
 

ST

T 
Tên CTS Email Số hiệu CTS 

Số hiệu 

thiết bị 
KÝ NHẬN 

1 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI ldldt@quangngai.gov.vn 
  

ĐÃ CẤP  

06/04/2023 

2 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TƯ NGHĨA ldldtn-ldldt@quangngai.gov.vn 
  

ĐÃ CẤP 

29/5/2020 

3 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH SƠN ldldbs-ldldt@quangngai.gov.vn 408ED061B3E36DC8 23097982 
 

4 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SƠN TỊNH ldldstinh-ldldt@quangngai.gov.vn 46512B9FF7ED234E 23097983 
 

5 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ldldtp-ldldt@quangngai.gov.vn 308EC46F37C7CC29 23097984 
 

6 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MỘ ĐỨC ldldmd-ldldt@quangngai.gov.vn 673DD22FE0BEF3B7 23097985 
 

7 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ ĐỨC PHỔ ldlddp-ldldt@quangngai.gov.vn 50462DC41E64A6D2 23097986 
 

8 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGHĨA HÀNH ldldnh-ldldt@quangngai.gov.vn 01E2EDC5F26E258A 23097987 
 

9 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BA TƠ ldldbt-ldldt@quangngai.gov.vn 38F013334604D06D 23097988 
 

10 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TRÀ BỒNG ldldtb-ldldt@quangngai.gov.vn 69EC118FD1C18EA7 23097989 
 

11 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SƠN HÀ ldldsh-ldldt@quangngai.gov.vn 7ABBB7E88D8386FB 23097990 
 

12 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SƠN TÂY ldldstay-ldldt@quangngai.gov.vn 74130E7F06B7F7D4 23097971 
 

13 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MINH LONG ldldml-ldldt@quangngai.gov.vn 40F17DE48A9ED896 23097972 
 

14 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ SƠN ldldls-ldldt@quangngai.gov.vn 20D82C8E9CFFF7F6 23097973 
 

15 
CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI 
cdkkt-ldldt@quangngai.gov.vn 10C6FD3E04DC5390 23097974 

 

16 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH cdvc-ldldt@quangngai.gov.vn 228450201D835639 23097975 
 

17 CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ cdnyt-ldldt@quangngai.gov.vn 242E85A07DD7F3C6 23097976 
 

18 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC cdngd-ldldt@quangngai.gov.vn 5404A78380B5EF73 23097977 
 

19 NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH nvhld-ldldt@quangngai.gov.vn 127B02FCD5EEABC8 23097978 
 

20 
QUỸ TRỢ VỐN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG 

NGÃI 
qtv-ldldt@quangngai.gov.vn 23A1C9D9FA118E45 23097979 

 



 

DANH SÁCH CÁ NHÂN KÝ NHẬN 

CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ 

 

ST

T 
Tên CTS Tổ chức Email CMND Số hiệu CTS 

Số hiệu 

thiết bị 
Ký nhận 

1 Võ Hùng Cường 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP 

QUẢNG NGÃI 

vhcuong-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051077013350; 

11/08/2021;C06   

ĐÃ CẤP  

05/07/2021  

Viên chức 

2 Đinh Thị Thủy 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

TRÀ BỒNG 

dtthuy-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051177001759; 

08/04/2021;C06   

ĐÃ CẤP  

01/03/2022 

Huyện ủy 

Trà Bồng 

3 Nguyễn Phúc nhân 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

npnhan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051074009585; 

20/08/2021;C06 

6BB7A7A886

E370DE 
23085227 

 

4 Vũ Hoài Phương 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

vhphuong-

ldldt@quangngai.gov.vn 

05107415515; 

24/05/2022;C06 

191C900558B9

822D 
23085228 

 

5 Nguyễn Thị Việt Hiển 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

ntvhien-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051176014864; 

01/06/2021;C06 

0694CDED20

B96E7E 
23085229 

 

6 Trần Đại Thắng 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

tdthang-

ldldt@quangngai.gov.vn 

031075009045; 

12/02/2021;C06 

0E4D4D55910

9D10E 
23085230 

 

7 Bùi Quang Tuyến 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

bqtuyen-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051082013489; 

14/08/2021;C06 

4B4FC56EF7E

A9B93 
23085211 

 

8 Lê Thị Thanh Hồng 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

BÌNH SƠN 

ltthong-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051180003362; 

22/04/2021;C06 

7362310BDA8

D2E6A 
23085212 

 

9 Nguyễn Thị Mỹ Trang 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

BÌNH SƠN 

ntmtrang-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051182008376; 

28/06/2021;C06 

71109A94B60

6CE60 
23085213 

 

10 Đinh Thị Thanh Nhàn 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN TỊNH 

dttnhan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051172010328; 

10/08/2021;C06 

2A5BF9F2451

29816 
23085214 

 

11 Võ Duy Lâm 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN TỊNH 

vdlam-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051076008303; 

28/06/2021;C06 

3C55ECD5554

514CE 
23085215 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  



ST

T 
Tên CTS Tổ chức Email CMND Số hiệu CTS 

Số hiệu 

thiết bị 
Ký nhận 

12 Nguyễn Thị Minh Thư 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP 

QUẢNG NGÃI 

ntmthu-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051187011621; 

12/08/2021;C06 

2B9BBA72486

0572C 
23085216 

 

13 Lê Thị Ngọc Lâm 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

TƯ NGHĨA 

ltnlam-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051172016552; 

16/09/2021;C06 

49B7BF43671

63DB0 
23085217 

 

14 Bùi Xuân Vân 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

TƯ NGHĨA 

bxvan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

001072047347; 

28/06/2021;C06 

50C79D8CB6

C24004 
23085218 

 

15 Nguyễn Thị Búp 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

MỘ ĐỨC 

ntbup-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051185017365; 

10/10/2023;C06 

02B4A821B79

D5D58 
23085219 

 

16 Nguyễn Ngọc Viễn 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

MỘ ĐỨC 

nnvien-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051079013772; 

09/05/2021;C06 

7D2AAEF07B

A53923 
23085220 

 

17 Phạm Việt Linh 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ 

ĐỨC PHỔ 

pvlinh-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051078001053; 

29/03/2021;C06 

390BC5E88EC

348F2 
23085201 

 

18 Lê Thị Mỹ Phượng 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ 

ĐỨC PHỔ 

ltmphuong-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051189001196; 

23/03/2021;C06 

61261BB3EB2

FE5FE 
23085202 

 

19 Đinh Thị Thu Hiền 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

BA TƠ 

dtthien-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051175011769; 

28/06/2021;C06 

498D1B70000

9B40C 
23085203 

 

20 Nguyễn Thanh Tùng 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

TRÀ BỒNG 

ldldtnttung-

@quangngai.gov.vn 

052065001273; 

13/04/2021;C06 

50FF17A834C

99613 
23085204 

 

21 Tô Cấn 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN HÀ 

tcan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051067001677; 

10/04/2021;C06 

3962252F93CE

23B4 
23085205 

 

22 Phạm Thị Phú 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN HÀ 

ptphu-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051181015264; 

12/07/2021;C06 

6BE3609D094

F8ABC 
23085206 

 

23 Lê Văn Luật 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN TÂY 

lvluat-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051079010574; 

16/11/2021;C06 

13FBF2D3C99

71276 
23085207 

 

24 Võ Đăng Hân 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

SƠN TÂY 

vdhan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051078002426; 

16/04/2021;C06 

3C235E7C2EC

051BD 
23085208 

 

25 Võ Văn Vạn 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

NGHĨA HÀNH 

vvvan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051076008883; 

17/06/2021;C06 

6159E110070F

EE1E 
23085209 

 

26 Trần Thanh Duy 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

NGHĨA HÀNH 

ttduy-

ldldt@quangngai.gov.vn 

05108000612; 

01/03/2021;C06 

7B935A831CF

9583E 
23085210 

 

27 Nguyễn Tấn Ngàn 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

MINH LONG 

ntngan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051077001583; 

22/04/2021;C06 

2DF4F9D8AD

417B17 
23085741 

 

28 Nguyễn Văn Lê 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

LÝ SƠN 

nvle-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051068002614; 

22/04/2021;C06 

642DF7D1162

D4DC5 
23085742 

 

29 Lê Thị Mỹ Ý LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ltmy- 051180002150; 64258A6732F6 23085743 
 



ST

T 
Tên CTS Tổ chức Email CMND Số hiệu CTS 

Số hiệu 

thiết bị 
Ký nhận 

LÝ SƠN ldldt@quangngai.gov.vn 11/04/2021;C06 01AB 

30 Nguyễn Ngọc Thành CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH 
nnthanh-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051087004482; 

15/07/2022;C06 

7B7C601F1D2

E0191 
23085744 

 

31 Nguyễn Duy Anh 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO 

DỤC 

ndanh-

ldldt@quangngai.gov.vn 

042078014926; 

18/12/2021;C06 

050D2DE9FC6

A6EB9 
23085745 

 

32 Võ Thị Phương Dung 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO 

DỤC 

vtpdung-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051189014903; 

09/07/2024;C06 

0F43203FE8B

EC91C 
23085746 

 

33 Trần Thị Phương Nam CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ 
ttpnam-

ldldt@quangngai.gov.vn 

052177016804; 

04/12/2021;C06 

0E9E1EBF3C

BB4140 
23085747 

 

34 Phạm Thái Dương 

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ 

DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP QN 

ptduong-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051080007692; 

28/06/2021;C06 

53EC8647187

C200E 
23085748 

 

35 Nguyễn Xuân Quang 

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ 

DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP QN 

nxquang1-

ldldt@quangngai.gov.vn 

044080007760; 

28/06/2021;C06 

248BCEE4071

0E109 
23085749 

 

36 Võ Văn Tân 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI (GĐ nhà VHLĐ) 

vvtan-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051078001068; 

29/03/2021;C06 

0D83085762A

492E9 
23085750 

 

37 Trần Duy Ngọc 
QUỸ TRỢ VỐN LIÊN ĐOÀN 

LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

tdngoc-

ldldt@quangngai.gov.vn 

051064019743; 

11/10/2022;C06 

31D93A32CB

A2C462 
23085731 
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